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STT Họ và tên GV Lớp SV cũ Lớp Sinh 
hoạt Bộ môn Điện thoại Khoa 

1 Nguyễn Thái Bình Toàn bộ LT và K45 trở về trước 45M1 Chế tạo máy 0978.131.624

2 Nguyễn Thanh Tú K45CLK.01; K45CVL.01
K46CLK.01; K46CVL.01 46M3 Công nghệ vật liệu 0969.191.768

3 Lê Thị Phương Thảo K46CCM.01 đến 04, 
K46KCK.01 46M1 Thiết kế cơ khí 01678.667.828

4 Nguyễn Thuấn K46CCM.05 đến  07 46M2 Chế tạo máy 0983.146.38

5 Nguyễn Văn Trang K47CCM.01 47M1 Thiết kế cơ khí 01662.183.908
6 Nguyễn Văn Trang K47CCM.02 47M2 Thiết kế cơ khí 01662.183.908
7 Đinh Trọng Hải K47CCM.03 47M3 Chế tạo máy 0989.058.753
8 Đinh Trọng Hải K47CCM.04 47M4 Chế tạo máy 0989.058.753
9 Lưu Anh Tùng K47CCM.05 47M5 Chế tạo máy 0974.614.399

10 Nguyễn Quang Hưng K47KCK.01 47M6 Thiết kế cơ khí 0986.433.313
11 Nguyễn Thế Đoàn K48CCM.01 48M1 Chế tạo máy 0915.321.020
12 Nguyễn Thế Đoàn K48CCM.02 48M2 Chế tạo máy 0915.321.020
13 Đào Liên Tiến K48CLK.01 48M3 Công nghệ vật liệu 0982.608.784
14 Đặng Anh Tuấn K48KCK.01 48M4 Thiết kế cơ khí 0985.059.022
15 Hoàng Trung Kiên K49CCM.01 49M1 Chế tạo máy 0987.758.778
16 Hoàng Trung Kiên  K49CCM.02 49M2 Chế tạo máy 0987.758.778
17 Trần Thế Long K49CCM.03 49M3 Chế tạo máy 0985.288.777
18 Trần Thế Long K49CCM.04 49M4 Chế tạo máy 0985.288.777
19 Nguyễn Thành Công K49KGT.01 49M5 Công nghệ vật liệu 0984.381.411
20 Ngô Quốc Huy K49KTK.01 49M6 Thiết kế cơ khí 0969.365.247
21 Phạm Ngọc Duy K50KC.01 50M1 Chế tạo máy 0977.008.004
22 Phan Văn Nghị K50KC.02 50M2 Chế tạo máy 0977.599.357
23 Vũ Như Nguyệt K50KC.03 50M3 Chế tạo máy 0985.960.902
24 Hà Đức Thuận K50KC.04 50M4 Chế tạo máy 0974.857.062
25 Ngô Minh Tuấn K50KC.05 50M5 Chế tạo máy 0984.280.807
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26 Hoàng Ánh Quang K50CVL.01 50M6 Công nghệ vật liệu 0988.115.149
27 Dương Việt Hà Toàn bộ LT và K46 trở về trước 46X1 BM xây dựng 0982.021.121
28 Tòng Thu Hương K47KXC.01, 02 47X1 BM giao thông 0989.208.609
29 Nguyễn Văn Luân K48KXC.01, 02 48X1 BM kiến trúc 0979.252.192
30 Hà Thanh Tú K45KXG.01, K48KXG.01 48X2 BM giao thông 0983.700.461
31 Nhữ Thị Lan Hương K49KXC.01, 02 49X1 BM xây dựng 0902.016.658
32 Trần Khải Hoàn K50KXC.01, 02 50X1 BM xây dựng 0983.206.828
33 Nguyễn Trần Hưng K47KTM.01 đến K49KTM.01 49X2 BM KT môi trường 0948.134.482
34 Vũ Thị Thùy Trang K50KTM.01 50X2 BM KT môi trường 0986.279.318
35 Ma Thị Thu Thủy K48KTN.01 48KT1 Kế toán DN 0986.060.598
36 Vũ Hồng Vân K48QLC.01 48KT2 Quản trị DN 0983.004.881
37 Nguyễn Thị Hồng K49KTN.01 49KT1 Kế toán DN 01668.262.186

38 Đặng Ngọc Huyền 
Trang K49QTN.01 49KT2 Quản trị DN

0915.208.709

39 Dương Hương Lam K50KTN.01 50KT1 Kế toán DN 0918.983.858
40 Trần Thị Thu Huyền K50QLC.01 50KT2 Quản trị DN 0936.966.869

41 Nguyễn Thị Hồng 
Nhung Toàn bộ LT và K47 trở về trước 47KT1 Quản trị DN

0989.261.327

42 Hoàng Anh Tấn
K47CĐL.01, K41 đến K46, 
K1VB2 47DL1 Cơ khí động lực 0984.249.235

43 Lê Văn Quỳnh K49CN-KTO.01 (K1) 49DL2 Công nghệ KT ô tô 0943.141.653
44 Nguyễn Minh Châu K48CĐL.01 48DL2 Cơ khí động lực 01689.538.158
45 Nguyễn Khắc Minh K49CĐL.01 49DL1 Cơ khí động lực 0972.898.666
46 Vũ Thị Hiền K50CĐL.01 50DL1 Cơ khí động lực 0989.362.357
47 Lê Quang Duy K50CN- KTO.01 (K2) 50DL2 Công nghệ KT ô tô 0977.611.918
48 Phùng T. Thu Hiền K47KMT.01, K48KMT.01 47ĐT1 Tin học CN 0986.060.545
49 Nguyễn Văn Chí (E) K47ĐĐK.01, 02; K46 trở về 

trước
47ĐT2 Đo lường ĐK 0977.512.217

50 Nguyễn Hoàng Việt K47KĐT.01, 02 47ĐT3 KT điều khiển 0984.264.369
51 Phan Thanh Hiền K47ĐVT.01 47ĐT4 ĐT viễn thông 0915.064.535

52 Nguyễn Thị Tuyết Hoa K48KĐT.01 48ĐT1 KT điện tử
0168.995.3482

53 Lê Duy Minh K48ĐVT.01 48ĐT2 ĐT viễn thông 0918.981.323
54 Phạm Văn Thiêm K48ĐĐK.01 48ĐT3 Đo lường ĐK 0912.667.268
55 Nguyễn Thị Hải Ninh K49KĐT.01 49ĐT1 KT điện tử 0912.725.217
56 Ngô Phương Thanh K49ĐĐK.01 49ĐT2 Đo lường ĐK 0915.660.566
57 Đoàn Thanh Hải K49ĐVT.01 49ĐT3 ĐT viễn thông 0984.063.567
58 Đặng Thị Hiên K49KMT.01; K50KMT.01 49ĐT4 KT điện tử 0983.812.903
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59 Nguyễn Trọng Toản K50ĐĐK.01 50ĐT1 Đo lường ĐK 0977.426.445
60 Nguyễn Phương Huy K50ĐTT.01, 02 50ĐT2 ĐT viễn thông 0912.488.515
61 Nguyễn Ngọc Hà K50CĐT.01, 02 50ĐT3 Cơ điện tử 0979.982.285
62 Dương Quốc Khánh K47 CĐT.01; K46 trở về trước 47ĐT5 Cơ điện tử 0915.646.585
63 Dương Công Định K48CĐT.01 48ĐT4 Cơ điện tử 0978.264.400

64 Ngô Văn An K49CĐT.01 49ĐT5 Cơ điện tử 0979.377.240

65 Trần Đức Quân
K46HTĐ01, 02
K46KTĐ01, K46TBĐ.01 46I1 Tự động hóa 0975.906.359

66 Trần Đức Quân K46TĐH.01 đến K46TĐH.4 46I2 Tự động hóa 0975.906.359
67 Bùi Tuấn Anh K47TĐH.01 đến K47TĐH.4 47I1 Tự động hóa 0987.782.128
68 Đoàn Kim Tuấn K47HTĐ.01 47I2 Hệ thống điện 0946.258.582
69 Trần Thị Thanh Thảo K47KTĐ.01 47I3 Kỹ thuật điện 0976.489.199
70 Trần Thị Thanh Nga K47TBĐ.01 47I4 Thiết bị điện 0912.481.660
71 Trần Đức Quân K48TĐH.01 48I1 Tự động hóa 0975.906.359
72 Trương Quỳnh Như K48TĐH.02 48I2 Tự động hóa 0987.244.936
73 Trần Đức Quân K48TĐH.03 48I3 Tự động hóa 0975.906.359
74 Lê Tiên Phong K48HTĐ.01 48I4 Hệ thống điện 0986.938.968
75 Dương Quốc Hưng K48KTĐ.01 48I5 Kỹ thuật điện 0984.505.937
76 Vũ Xuân Tùng K48TBĐ.01 48I6 Thiết bị điện 0985.501.384
77 Dương Thị Quỳnh Nga K49KTĐ.01 49I1 Kỹ thuật điện 0977.866.253
78 Ngô Thanh Hải K49KTĐ.02 49I2 Kỹ thuật điện 0985.016.002
79 Nguyễn Văn Huỳnh K49KTĐ.03 49I3 Kỹ thuật điện 0985.332.767
80 Trần Thị Hải Yến K49TĐH.01 49I4 Tự động hóa 0985.332.767
81 Nguyễn Vĩnh Thụy K49TĐH.02 49I5 Tự động hóa 0912.737.691
82 Trần Ngọc Ánh K49TĐH.03 49I6 Tự động hóa 0985.895.867
83 Vũ Đức Tân K49TĐH.04 49I7 Tự động hóa 0912.662.882
84 Dương Hòa An K49HTĐ.01 49I8 Hệ thống điện 0974.483.666
85 Cao Xuân Tuyển K49TBĐ.01 49I9 Thiết bị điện 0912.512.068
86 Trần Đức Quân K50TĐH.01 50I1 Tự động hóa 0975.906.359
87 Nguyễn Thị Chinh K50TĐH.02 50I2 Tự động hóa 0913.756.829
88 Đỗ Đức Tuấn K50TĐH.03 50I3 Tự động hóa 0913.784.228
89 Trần Đức Quân Toàn bộ LT và K45 trở về trước 45I Tự động hóa 0975.906.359
90 Lê Thị Huyền Linh K50ĐĐT.01 50I4 Kỹ thuật điện 0982.847.826

91 Nguyễn Duy Trường K50ĐĐT.02 50I5 Hệ thống điện 01669.030.563

Khoa Điện



92 Vũ Ngọc Kiên K50ĐĐT.03 50I6 Thiết bị điện 0965.869.293
93 Trần Thị Vân Anh K47SKĐ.01 47S1 Tâm lý giáo dục 0942.974.019
94 Lý Việt Anh K49CN-CTM.01 (K1) 49S1 Công nghệ KTCK 0978.626.955
95 Nguyễn Thị Mai Hương K49CN-ĐĐT.01 (K1) 49S2 Công nghệ KT Đ-ĐT0979.147.493
96 Trần Thị Thanh Huyền K49CN-ĐĐT.02 (K1) 49S3 Công nghệ KT Đ-ĐT0964.996.555
97 Lại Thị Thanh Hoa K49CN-ĐĐT.03 (K1) 49S4 Công nghệ KT Đ-ĐT0987.100.988
98 Nguyễn Thị Ngọc Linh K50CN-CTM (K2), K50SK, 50S1 Tâm lý giáo dục 0906.169.982
99 Nguyễn Thị Ngọc Linh K49SCK.01; K49SKĐ.01 49S5 Tâm lý giáo dục 0906.169.982
100 Dương Bích Phượng K50CN-ĐĐT.01  (K2) 50S2 Công nghệ KT Đ-ĐT0912.468.248
101 Phạm Thanh Cường K46 trở về trước 46S1 PPL và PPDH 0968.315.333
102 Nguyễn Minh Ý K46API 46AP1 KT điện GDB tiếng anh 0966.996.399
103 Vũ Quốc Việt K46APM, K44AP, K45AP 46AP2 KT Cơ khí GDB tiếng anh0943.952.708
104 Trần Quế Sơn K47API 47AP1 KT điện GDB tiếng anh0988.039.336
105 Lê Văn Nhất K47APM 47AP2 KT cơ khí GDB tiếng anh0967.196.216
106 Vũ Ngọc Huy K48API 48AP1 KT điện GDB tiếng anh0983.169.582
107 Nguyễn Như Trang K48APM 48AP2 KT cơ khí GDB tiếng anh0977.340.251
108 Nguyễn Văn Lanh K49API 49AP1 KT điện GDB tiếng anh0974.161.383
109 Bùi Hoàng Dũng K49APM 49AP2 KT cơ khí GDB tiếng anh0983.352.439
110 Trần Thái Trung K50API 50AP1 KT điện GDB tiếng anh0979.388.525
111 Nguyễn Minh Trang K50APM 50AP2 Khoa học tự nhiên 0912.660.982
112 Phạm Ngọc Thăng Lưu HS Lào và Campuchia AP KT điện GDB tiếng anh0965.230.789

Khoa Sư phạm 
KT

Khoa Quốc tế

Ấn đinh danh sách: 112 Giảng viên./.




